
            ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH 
Số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid -19 của các xã, thị trấn
 (Kèm theo Thông báo số   /TB-UBND ngày   tháng   năm 2021 của UBND huyện)


	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	SĐT liên hệ
	Ghi chú

	Thị trấn Dương Minh Châu

	1
	Lê Thị Kim Xuyến
	Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn
	0988.935.072
	

	2
	Trịnh Thế Giao
	Chủ tịch UBND thị trấn
	0918.353.839
	

	3
	Nguyễn Lê Ngọc Chinh
	Phó Chủ tịch UBND thị trấn
	0967.513.685
	

	4
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	Phó Trưởng Trạm Tế thị trấn
	0969.966.249
	

	5
	Nguyễn Văn Tuấn
	Trưởng Công an thị trấn
	0938.081.645
	

	6
	Nguyễn Thành Danh
	Bí thư - Trưởng KP1
	0919.190.898
	

	7
	Lê Minh Thưởng
	Bí thư - Trưởng KP2
	0979.979.455
	

	8
	Tô Thị Thơm
	Bí thư - Trưởng KP3
	0978.725.693
	

	9
	Nguyễn Văn Mừng
	Bí thư - Trưởng KP4
	0989.444.096
	

	Xã Suối Đá

	1
	Hà Thị Huế Nhung
	Chủ tịch UBND xã
	0867.700.277
	

	2
	Huỳnh Quốc Tùng
	Phó Chủ tịch UBND xã
	0984.249.792
	

	3
	Trần Hoài Thanh
	Trưởng Công an xã
	0988.216.218
	

	4
	Hồ Vũ Phong
	CHT Ban CHQS xã
	0983.633.957
	

	5
	Trần Thị Thanh Thúy
	Phó Trưởng Trạm Y tế
	0383.484.937
	

	6
	Lê Thị Nhi
	Trưởng ấp Tân Định 2
	0392.387.560
	

	7
	Trần Văn Lời
	Trưởng ấp Tân Định 1
	0985.050.525
	

	8
	Huỳnh Tấn Khuê
	Trưởng ấp Phước Hội
	0982.898.241
	

	9
	Nguyễn Dương Hải
	Trưởng ấp Phước Hòa
	0919.012.501
	

	10
	Nguyễn Ngọc Bình
	Trưởng ấp Phước Lợi 2
	0975.386.065
	

	11
	Trần Công Lập
	Trưởng ấp Phước Lợi 1
	0984.791.527
	

	12
	Phạm Văn Tỷ
	Trưởng ấp Phước Bình 2
	0779.125.088
	

	13
	Trần Văn Mến
	Trưởng ấp Phước Bình 1
	0964.591.441
	

	Xã Phan

	1
	Hà Duy Thanh
	Chủ tịch UBND xã
	0902.585.779
	

	2
	Lê Hồng Thịnh
	Phó Chủ tịch UBND xã
	0977.425.257
	

	3
	Phạm Công Danh
	Trưởng Công an xã
	0911.803.766
	

	4
	Nguyễn Phú Cường
	CHT Ban CHQS xã
	0936.000.543
	

	5
	Võ Văn Hải
	Trưởng ấp Phước Tân 1 
	0362.745.132
	

	6
	Đặng Văn Phi
	Trưởng ấp Phước Tân 2
	0866.177.452
	

	7
	Phan Thị Hơn
	Trưởng ấp Phước Tân 3
	0966.208.152
	

	8
	Lê Văn Mậy
	Trưởng ấp Phước Long 1
	0382.902.331
	

	9
	Nguyễn Thanh Toàn
	Trưởng ấp Phước Long 2
	0868.458.497
	

	10
	Nguyễn Thị Nhiên
	Trưởng Trạm Y tế xã 
	0918.616.539
	

	11
	Đặng Thị Gái
	Phó Trưởng Trạm y tế xã
	0908.026.677
	

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Lạ
	Nhân viên trạm
	0382.934.311
	

	13
	Trần Thị Minh Thùy
	Nhân viên trạm
	0355.562.164
	

	14
	Nguyễn Thị Mộng Trâm
	Nhân viên trạm
	0978.696.949
	

	Xã Bàu Năng

	1
	Nguyễn Văn Côn 
	Chủ tịch UBND xã 
	0966.502.957
	

	2
	Nguyễn Minh Châu
	PCT UBND xã
	0902.877.223
	

	3
	Lương Hoàng Duy 
	Phó trưởng Trạm y tế
	0966.911.187
	

	4
	Huỳnh Hưng Thời
	PCT UBND xã
	0982.737.527
	

	5
	Ngô Hoàng Lâm 
	Trưởng Công an xã
	0918.380.787
	

	6
	Nguyễn Quang Hoàng  
	CHT BCH QS xã 
	0983.169.057
	

	7
	Nguyễn Văn Thuận
	Trưởng ấp Ninh Thuận 
	0373.968.715
	

	8
	Trần Duy Khánh 
	Trưởng ấp Ninh Hiệp 
	0949.969.965
	

	9
	Nguyễn Minh Hoàng 
	Trưởng ấp Ninh An
	0949.642.140
	

	10
	Huỳnh Văn Riểng 
	Trưởng ấp Ninh Bình
	0969.892.492
	

	11
	Huỳnh Thị Mai Duyên  
	Trưởng ấp Ninh Phú
	0947.846.270
	

	12
	Lê Quốc Lẫm 
	Trưởng ấp Ninh Hòa
	0374.399.531
	

	Xã Chà Là

	1
	Đào Văn Minh
	Chủ tịch UBND xã
	0918.743.126
	

	2
	Nguyễn Hoàng Vệ
	Phó Chủ tịch UBND xã
	038.266.8680
	

	3
	Ngô Vũ Bảo
	Trưởng Công an xã
	0916.860.890
	

	4
	Lê Hiền Hậu
	Phó Trưởng Trạm y tế xã
	0918.661.278
	

	5
	Trần Thị Thanh Tâm
	Trưởng ấp Ninh Hưng 1
	085.820.7720
	

	6
	Văn Thắng Có
	Trưởng ấp Ninh Hưng 2
	0974.212.135
	

	7
	Võ Thanh Hòa
	Trưởng ấp Bình Linh
	034.993.2537
	

	8
	Nguyễn Chí Cường
	Trưởng ấp Láng
	0966.490.557
	

	Xã Cầu Khởi

	1
	Nguyễn Đình Hiển
	Chủ tịch UBND xã
	0917.985.524
	

	2
	Nguyễn Đăng Khoa
	PCT.UBND xã
	0984.880.812
	

	3
	Trịnh Thế Thiệp
	Trưởng Công an xã
	0916.837.343
	

	4
	Nguyễn Huỳnh Quốc Thành
	CHT Ban CHQS xã
	0914.060.857
	

	5
	Lâm Văn Tèo
	Trưởng ấp Khởi Hà
	0983.342.815
	

	6
	Nguyễn Văn Hiền
	Trưởng ấp Khởi Trung
	0387.833.616
	

	7
	Nguyễn Văn Quân
	Trưởng ấp Khởi Nghĩa
	0919.671347
	

	8
	Trần Minh Tú
	Trưởng ấp Khởi An
	0383.716.813
	

	9
	Lê Thị Tuyết Lan
	Phó Trưởng Trạm Y tế xã
	0919.637.343
	

	Xã Truông Mít

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Giàu
	Chủ tịch UBND xã
	0945.258.166
	

	2
	Nguyễn Văn Sanh
	Phó Chủ tịch UBND xã
	0977.835.829
	

	3
	Trần Văn Dung
	Trưởng Công an xã
	0909.071.927
	

	4
	Nguyễn Duy Khánh
	CHT Ban CHQS xã
	0974.467.179
	

	5
	Ngô Thanh Tuấn
	Trưởng ấp Thuận Tân
	0979.600.793
	

	6
	Phan Thành Nhân
	Trưởng ấp Thuận An
	0979.154.770
	

	7
	Đặng Văn Hoành
	Trưởng ấp Thuận Bình
	0364.930.013
	

	8
	Nguyễn Văn Dũng
	Trưởng ấp Thuận Hòa
	0388.350.625
	

	9
	Võ Văn Lượng
	Trưởng ấp Thuận Phước
	0867.757.252
	

	Xã Lộc Ninh

	1
	Nguyễn Khắc Điệp
	Chủ tịch UBND xã
	0384.757.434
	

	2
	Trần Duy Phương
	Phó Chủ tịch UBND xã
	0339.003.498
	

	3
	Trần Công Hiệp
	Trưởng Công an xã
	0918.203.353
	

	4
	Đặng Văn Ngoan
	CHT Ban CHQS xã
	0986085306
	

	5
	Nguyễn Thị Bảy
	Trưởng ấp Lộc Thuận 
	0377.551.163
	

	6
	Phan Văn Kiểm
	Trưởng ấp Lộc Hiệp
	0977.230.681
	

	7
	Đỗ Văn Hoành
	Trưởng ấp Lộc Tân
	0908.904.806
	

	8
	Phạm Thanh Nẫng
	Trưởng ấp Lộc Trung
	0978.831.388
	

	Xã Phước Minh

	1
	Đinh Thế Trọng
	Chủ tịch UBND xã
	0942.750.645
	

	2
	Đỗ Hoàng Phúc 
	Phó Chủ tịch UBND xã
	0946.601.270
	

	3
	Nguyễn  Văn Thắng
	Trưởng Công an
	0913.383.957
	

	4
	Khương Thị Thu Cúc
	Trưởng ấp Phước Bình
	0987.606.514
	

	5
	Hồ Văn Trung 
	Trưởng ấp Phước Lộc A 
	0976.966.442
	

	6
	Võ Văn Quan 
	Trưởng ấp Phước Lộc
	0365.435.075
	

	7
	Võ Thị Mỹ Phượng 
	Trưởng ấp B2 
	0917.775.900
	

	8
	Hồ Tấn Phát 
	Trưởng ấp B2 
	0388.738.097
	

	9
	Nguyễn Oanh Kiều 
	Trưởng ấp B4 
	0383.494.110
	

	10
	Nguyễn Minh Trung
	Trưởng ấp Phước Lộc B 
	0916.824.690
	

	Xã Bến Củi

	1
	Nguyễn Thị Thúy Oanh
	Chủ tịch UBND xã
	0979.253.027
	

	2
	Nguyễn Thành Đô
	Phó Chủ tịch UBND xã
	0825.975.049
	

	3
	Nguyễn Văn Tèo
	Trưởng Công an xã
	0919.820.577
	

	4
	Dương Văn Phi
	Trưởng Trạm y tế xã
	0933.411.646
	

	5
	Võ Thành Văn
	Phó trưởng Trạm Y tế
	0833.921.009
	

	6
	Lê Phúc Thành
	Trưởng ấp 1
	0976.570.981
	

	7
	Nguyễn Văn Em
	Trưởng ấp 2
	0989.841.009
	

	8
	Phạm Văn Tràng
	Trưởng ấp 3
	0988.114.221
	

	9
	Nguyễn Quốc Thanh
	Trưởng ấp 4
	0945.258.365
	

	Xã Phước Ninh

	1
	Lê Minh Phương
	 Chủ tịch UBND xã
	0398.962.753
	

	2
	Lê Thị Diệu Linh
	Chủ tịch UBMTTQVN xã
	0986.461.155
	

	3
	Nguyễn Thanh Phong
	Phó Chủ tịch UBND xã
	0865.664.752
	

	4
	Trần Thị Ngọc Bích
	Phó Trưởng Trạm Y tế xã
	0971.532.598
	

	5
	Nguyễn Thị Hiền
	Công chức xã
	0912.991.933
	

	6
	Lê minh Trong
	Nhân viên Y tế xã
	0917.839.172
	

	7
	Nguyễn Chí Thanh
	Bí thư Xã đoàn
	0945.258.523
	

	8
	Nguyễn Thị Dẻ
	Chủ tịch Hội LHPN xã
	0972.629.310
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